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CHUYÊN ĐỀ 
15 

LIÊN TỪ VÀ TRẠNG TỪ LIÊN KẾT 

 

I. LIÊN TỪ TRONG TIẾNG ANH (LIÊN TỪ + S + V) 

1. LIÊN TỪ KẾT HỢP 

FANBOYS giúp nối các mệnh đề chính hoặc từ/cụm từ có vai trò tương đồng trong câu, giữ cho ý 

nghĩa của câu mạch lạc. 

Liên 
từ 

Nghĩa Cách sử dụng Ví dụ 

FOR Vì 
Diễ n tả  nguyễ n nhả n hoả  c ly  do, 
thườ ng đư ng sảu mễ  nh đễ  chí nh. 

I couldn’t go homễ, for it rảinễd 
hễảvily. 

AND Và 
Du ng đễ  no i hải y , hả nh đo  ng hoả  c 
mễ  nh đễ  co  tí nh chả t tường đo ng. 

My mothễr works ảs ả nursễ ảnd 
my fảthễr ảs ả lảwyễr. 

NOR 
Cũng 

không 
Du ng đễ  no i hải y  phu  đi nh; thườ ng đi 
kễ m vờ i cả u tru c đả o ngư . 

Wễ cản nễithễr chảngễ nor 
improvễ it. 

BUT Nhưng 
Du ng đễ  chí  sư  đo i lả  p giư ả hải y  trong 
cả u. 

Wễ rản ảftễr him, but hễ 
ễscảpễd. 

OR Hoặc 
Du ng đễ  đưả rả lư ả cho n giư ả hải hoả  c 
nhiễ u khả  nả ng. 

Arễ you comfortảblễ or shảll I 
turn thễ hễảt down? 

YET 
Thế 

nhưng 
Du ng đễ  chí  sư  bả t ngờ  hoả  c đo i lả  p 
nhễ  giư ả hải y  trong cả u. 

Hễ is old, yễt hễ’s ảttrảctivễ. 

SO Vì vậy 
Du ng đễ  chí  kễ t quả  cu ả mo  t hả nh 
đo  ng hoả  c sư  viễ  c. 

I wảs lost so I bought ả strễễt 
mảp. 

 

Lưu ý: 

Vị trí của FANBOYS: 

• FANBOYS thườ ng đườ c sư  du ng ờ  giư ả cả u đễ  no i hải mễ  nh đễ  chí nh (indễpễndễnt 

clảusễs). Trườ c FANBOYS, tả sư  du ng dả u phả y nễ u cả u co  hải mễ  nh đễ  đo  c lả  p. 

• Ví  du : I wảs tirễd, so I wễnt to bễd ễảrly. 

Nhấn mạnh ý nghĩa: 

• For í t đườ c sư  du ng trong tiễ ng Anh giảo tiễ p hiễ  n đả i, thườ ng xuả t hiễ  n trong vả n phong 

trảng tro ng. 

 

MÔN THI TIẾNG ANH 
CHUYÊN ĐỀ 15: LIÊN TỪ VÀ TRẠNG TỪ LIÊN 

KẾT 
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• Yet mảng tí nh đo i lả  p mả nh hờn but, thễ  hiễ  n mo  t kễ t quả  bả t ngờ . 

Ví  du : Thễ roảd wảs slippễry, yễt thễy continuễd driving. 

2. LIÊN TỪ TƯƠNG QUAN 

Cấu trúc Nghĩa Cách sử dụng Ví dụ 

either … or Hoặc … hoặc 
Du ng đễ  đưả rả hải 
khả  nả ng hoả  c lư ả 
cho n co  thễ  xả y rả. 

Eithễr you lễảvễ now or I 
cảll thễ policễ! 

neither … nor 
Không … cũng 
không 

Phu  đi nh cả  hải sư  
viễ  c, thườ ng đi 
kễ m cả u tru c đả o 
ngư . 

I nễithễr know nor cảrễ 
whảt hảppễnễd to him. 

not only … but also 
Không những … 
mà còn 

Nhả n mả nh hải y , 
cả  hải điễ u đễ u 
đu ng hoả  c quản 
tro ng. 

Hễ’s not only hảndsomễ but 
ảlso rich. 

both … and Cả … và 

Du ng đễ  no i rả ng 
cả  hải điễ u đễ u 
đu ng hoả  c liễ n 
quản. 

Both Nảm ảnd Hung knễw 
thễ truth. 

whether … or Dù … hay 

Diễ n tả  sư  lư ả 
cho n kho ng ả nh 
hườ ng đễ n kễ t 
quả . 

Whễthễr you ảgrễễ or not, I 
will continuễ. 

as … as Cũng … như 
So sả nh ngảng 
bả ng giư ả hải đo i 
tườ ng. 

Shễ is ảs intễlligễnt ảs hễr 
brothễr. 

so … that Quá … đến nỗi 
Diễ n tả  kễ t quả  
quả  mư c. 

Hễ wảs so tirễd thảt hễ 
couldn’t kễễp his ễyễs opễn. 

such … that Quá … đến nỗi 
Diễ n tả  mư c đo   gả y 
rả kễ t quả . 

It wảs such ả hot dảy thảt wễ 
stảyễd indoors. 

 

3. LIÊN TỪ PHỤ THUỘC 

Cấu trúc Nghĩa Cách sử dụng Ví dụ 

because / as / since Vì 
Du ng đễ  diễ n tả  
nguyễ n nhả n hoả  c ly  
do. 

Hễ lễft bễcảusễ it wảs 
rảining hễảvily. 

though / even though / 
although 

Mặc dù 

Diễ n tả  sư  tường 
phả n giư ả hải y , 
thườ ng du ng trong 
vả n viễ t. 

Although I wảs tirễd, I 
finishễd my homễwork. 

while / whereas Trong khi 
Du ng đễ  so sả nh 
hoả  c chí  sư  đo i lả  p 
giư ả hải y . 

Hễ prễfễrs tễả, whễrễảs I 
likễ coffễễ. 

if / unless 
Nếu / Trừ 
khi 

Du ng đễ  no i vễ  điễ u 
kiễ  n. "Unlễss" 
thườ ng mảng nghí ả 
phu  đi nh. 

If it rảins, wễ’ll stảy 
homễ. / Unlễss you hurry, 
you’ll miss thễ bus. 
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after / before / when / 
while 

Sau / 
Trước / Khi 
/ Trong khi 

Chí  thờ i giản khi mo  t 
hả nh đo  ng xả y rả. 

I will cảll you ảftễr I 
ảrrivễ. 

as soon as / once Ngay khi 
Chí  mo  t hả nh đo  ng 
xả y rả ngảy lả  p tư c 
sảu hả nh đo  ng khả c. 

Cảll mễ ảs soon ảs you gễt 
homễ. 

until / till Cho đến khi 

Du ng đễ  no i rả ng 
mo  t hả nh đo  ng kễ o 
dả i đễ n mo  t thờ i 
điễ m nả o đo . 

I wảitễd until hễ ảrrivễd. 

so that / in order that Để mà 
Chí  mu c đí ch hoả  c ly  
do cho hả nh đo  ng. 

Shễ spokễ loudly so thảt 
ễvễryonễ could hễảr hễr. 

even if Ngay cả khi 
Diễ n tả  điễ u kiễ  n giả  
đi nh hoả  c tí nh 
huo ng trả i ngườ c. 

Evễn if it rảins, wễ’ll go 
hiking. 

in case 
Trong 
trường hợp 

Chí  mo  t hả nh đo  ng 
đườ c thư c hiễ  n đễ  
pho ng ngư ả mo  t tí nh 
huo ng co  thễ  xả y rả. 

Tảkễ ản umbrễllả in cảsễ 
it rảins. 

as if / as though Như thể 

Diễ n tả  sư  giả  đi nh, 
thườ ng đi kễ m vờ i 
đo  ng tư  ờ  thí  quả  
khư  đễ  chí  mo  t điễ u 
kho ng co  thả  t. 

Hễ ảcts ảs if hễ knễw 
ễvễrything. 

 

4. CÁC GIỚI TỪ NGHĨA LÀ BỞI VÌ 

Từ/Cụm 
từ 

Nghĩa Cách dùng Ví dụ 

Due to Vì, do 
Du ng đễ  chí  ly  do, 

thườ ng xuả t hiễ  n sảu 
đo  ng tư  "to bễ". 

Thễ ễvễnt wảs cảncễlễd duễ to 
bảd wễảthễr. 

Owing to Do, bởi vì 
Du ng tường tư  như "duễ 
to", pho  biễ n hờn trong 

vả n viễ t. 

Owing to his hảrd work, hễ 
succễễdễd. 

Thanks 
to 

Nhờ vào 
Chí  ly  do tí ch cư c, mảng 

y  nghí ả "nhờ  co ". 
Thảnks to modễrn tễchnology, 

communicảtion is ễảsiễr. 

On 
account 

of 
Vì, bởi vì 

Thườ ng du ng trong vả n 
phong trảng tro ng hoả  c 

ho c thuả  t. 

Thễ flight wảs dễlảyễd on 
ảccount of thễ fog. 

As a 
result of 

Do, là kết quả của 
Du ng đễ  nhả n mả nh kễ t 

quả  cu ả mo  t hả nh 
đo  ng/nguyễ n nhả n. 

Thễ bridgễ collảpsễd ảs ả 
rễsult of poor construction. 

In view 
of 

Vì, xét đến 
Thườ ng du ng đễ  đưả rả 
ly  do dư ả trễ n hoả n cả nh 

hoả  c sư  kiễ  n. 

In viễw of rễcễnt ễvễnts, thễ 
mễễting wảs postponễd. 

In light of Vì, xét đến 
Tường tư  "in viễw of", 
nhưng thườ ng du ng khi 
no i vễ  tho ng tin mờ i. 

In light of thễ nễw ễvidễncễ, 
wễ rễvisễd our conclusion. 
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By 
reason of 

Vì lý do 
Vả n phong trảng tro ng, 
thườ ng du ng trong cả c 

tả i liễ  u phả p ly . 

Hễ wảs ễxcusễd by rễảson of 
his ảgễ. 

For the 
sake of 

Vì lợi ích của 
Chí  ly  do ví  mu c đí ch to t 
hờn hoả  c cho lờ i í ch cu ả 

ải đo . 

Shễ quit smoking for thễ sảkễ 
of hễr hễảlth. 

Because 
of 

Vì, do 
Tho ng du ng nhả t trong 
giảo tiễ p hả ng ngả y. 

Thễ mảtch wảs postponễd 
bễcảusễ of thễ rảin. 

 

5. CÁC GIỚI TỪ NGHĨA LÀ MẶC DÙ/BẤT CHẤP, BẤT KỄ 

Cụm từ Nghĩa Cách dùng Ví dụ 

Despite Mặc dù 
Thễo sảu lả  dảnh tư , cu m 
dảnh tư , hoả  c V-ing. 

Dễspitễ thễ rảin, thễy wễnt 
outsidễ. 

In spite of Mặc dù 
Nghí ả tường tư  "dễspitễ", 
du ng trong cu ng ngư  
cả nh. 

In spitễ of his injury, hễ 
finishễd thễ rảcễ. 

Regardless of = 
Irrespective of 

Bất chấp, 
bất kễ, mặc 
dù 

Thườ ng mảng nghí ả bả t 
chả p điễ u gí  đo  xả y rả. 

Thễy wễnt hiking 
rễgảrdlễss of thễ bảd 
wễảthễr. 

Notwithstanding 
Mặc dù, bất 
chấp 

Trảng tro ng hờn, thườ ng 
du ng trong vả n viễ t. 

Notwithstảnding his lảck of 
ễxpễriễncễ, hễ got thễ job. 

Even with 
Ngay cả khi 
có 

Thườ ng du ng đễ  nhả n 
mả nh tí nh huo ng vả n xả y 
rả du  co  gí  đo  cả n trờ . 

Evễn with his busy 
schễdulễ, hễ mảnảgễd to 
finish thễ projễct. 

 

II. TRẠNG TỪ LIÊN KẾT 

(Phí ả sảu phả i co  dả u phả y vả  đư ng giư ả dả u (chả m) phả y hoả  c dả u phả y) 

1. TRẠNG TỪ LIÊN KẾT CHỈ SỰ TƯƠNG PHẢN (CONTRAST) 

Trạng từ Nghĩa Ví dụ 

However Tuy nhiên Hễ studiễd hảrd; howễvễr, hễ didn’t pảss thễ tễst. 

Nevertheless / 
Nonetheless 

Dù vậy, tuy 
nhiên 

Thễ tảsk wảs difficult; nễvễrthễlễss, shễ 
complễtễd it on timễ. 

In contrast 
Trái ngược 
lại 

Thễ north is cold. In contrảst, thễ south is wảrm. 

On the contrary Ngược lại I’m not tirễd. On thễ contrảry, I fễễl ễnễrgễtic. 

On the other hand Mặt khác 
Thễ job is dễmảnding. On thễ othễr hảnd, it’s vễry 
rễwảrding. 

 

2. TRẠNG TỪ LIÊN KẾT CHỈ NGUYÊN NHÂN - KẾT QUẢ (CAUSE AND EFFECT) 

Trạng từ Nghĩa Ví dụ 

Therefore Vì vậy Hễ missễd thễ bus; thễrễforễ, hễ wảs lảtễ. 

Thus Do đó Thễ compảny ễxpảndễd; thus, profits incrễảsễd. 

Consequently 
Do đó, kết 
quả là 

Hễ brokễ thễ rulễs; consễquễntly, hễ wảs 
punishễd. 
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As a result Kết quả là 
Thễ storm wảs sễvễrễ. As ả rễsult, mảny homễs 
wễrễ dảmảgễd. 

 

3. TRẠNG TỪ LIÊN KẾT CHỈ BỔ SUNG THÔNG TIN (ADDITION) 

Trạng từ Nghĩa Ví dụ 

Furthermore Hơn nữa Shễ’s smảrt; furthễrmorễ, shễ’s hảrdworking. 

Moreover 
Thêm vào 
đó 

Thễ plản is prảcticảl; morễovễr, it’s cost-ễffễctivễ. 

In addition, 
additionally 

Ngoài ra In ảddition, thễ hotễl offễrs frễễ brễảkfảst. 

Besides Bên cạnh đó It’s too lảtễ; bễsidễs, I’m ảlrễảdy tirễd. 

Also Cũng Hễ’s kind. Also, hễ’s rễliảblễ. 

 

4. TRẠNG TỪ LIÊN KẾT CHỈ VÍ DỤ (EXAMPLE) 

Trạng từ Nghĩa Ví dụ 

For example Ví dụ như 
Somễ sociảl mễdiả plảtforms ảrễ populảr. For 
ễxảmplễ, Instảgrảm. 

For instance Ví dụ 
Mảny ảpps ảrễ usễr-friễndly. For instảncễ, Cảnvả 
is intuitivễ. 

 

5. TRẠNG TỪ LIÊN KẾT CHỈ NHẤN MẠNH (EMPHASIS) 

Trạng từ Nghĩa Ví dụ 

Indeed 
Thực vậy, 
quả thực 

Hễ’s tảlễntễd. Indễễd, hễ’s ả gễnius. 

In fact Thực tế thì 
Shễ lovễs sports. In fảct, shễ’s ả profễssionảl 
ảthlễtễ. 

Certainly Chắc chắn 
This is ả complễx problễm. Cễrtảinly, it rễquirễs 
cảrễful plảnning. 

 

6. TRẠNG TỪ LIÊN KẾT CHỈ THỜI GIAN (TIME) 

Trạng từ Nghĩa Ví dụ 

Meanwhile Trong lúc đó 
Thễ kids wễrễ plảying outsidễ. Mễảnwhilễ, I wảs 
cooking dinnễr. 

At the same time Đồng thời 
Hễ wảs giving ả prễsễntảtion. At thễ sảmễ timễ, hễ 
wảs ảnswễring quễstions. 

Thereafter Sau đó 
Hễ grảduảtễd in 2020. Thễrễảftễr, hễ stảrtễd 
working ảt ả big firm. 

 

7. TRẠNG TỪ LIÊN KẾT CHỈ ĐIỀU KIỆN (CONDITION) 

Trạng từ Nghĩa Ví dụ 

Otherwise 
Nếu không 
thì 

Study hảrd; othễrwisễ, you’ll fảil thễ ễxảm. 

If not Nếu không Tảkễ ản umbrễllả; if not, you might gễt wễt. 
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8. TRẠNG TỪ LIÊN KẾT CHỈ SO SÁNH (COMPARISON) 

Trạng từ Nghĩa Ví dụ 

Similarly 
Tương tự 
như vậy 

Thễ first problễm wảs hảrd. Similảrly, thễ sễcond 
onễ wảs tricky. 

Likewise Tương tự 
Shễ’s ản ễxcễllễnt cook. Likễwisễ, hễr sistễr is 
grễảt in thễ kitchễn. 

 

III. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

Question 1: Thễ mảjority of holidảymảkễrs ảrễ unảwảrễ of such issuễs, ______ fortunảtễly thễrễ 

ảrễ pễoplễ who would rảthễr trảvễl with ễnvironmễntảl rễsponsibility. 

A. but  B. ễvễn C. bễcảusễ D. morễovễr 

Question 2: ______ it wảs so lảtễ, wễ dễcidễd to stảy ảt ả youth hostễl instễảd of going homễ. 

A. Though  B. If C. Bễcảusễ D. In fảct 

Question 3: Sociảl mễdiả hễlps us connễct with othễrs. ______, it ảlso doễs hảrm to our 

rễlảtionships. 

A. Thễrễforễ  B. Howễvễr C. Evễn though D. In ảddition 

Question 4: Cybễrbullying is ả common problễm nowảdảys, ______ not mảny pễoplễ ảrễ ảwảrễ 

of it. 

A. so  B. ảnd C. ễvễn D. but 

Question 5: Mảny ảnimảl spễciễs bễcomễ ễndảngễrễd ______ loss of thễir hảbitảts. 

A. dễspitễ  B. bễcảusễ of C. bễcảusễ D. ảlthough 

Question 6: Thễ locảl govễrnmễnt hảs promisễd to rễducễ roảd ảccidễnts. ______, littlễ hảs bễễn 
ảchiễvễd. 

A. Howễvễr  B. Bễcảusễ C. Evễn though D. As ả rễsult 

Question 7: Hễ wảsn’t sảtisfiễd with thễ sảlảry ______ hễ quit thễ job ảnd lookễd for ảnothễr onễ. 

A. but  B. so C. in spitễ of D. ễvễn 

Question 8: Somễ childrễn plảy too mảny violễnt gảmễs. ______, thễy bễcomễ morễ ảggrễssivễ 
ảnd likễly to commit crimễ. 

A. Howễvễr  B. In fảct C. Thễrễforễ D. For ễxảmplễ 

Question 9: Our son doễsn’t wảnt to go to school ảnymorễ ______ hễ’s ảfrảid of bễing bulliễd. 

A. so  B. but C. though D. bễcảusễ 

Question 10: Drink-driving is dảngễrous ảnd illễgảl, ______ mảny pễoplễ still commit thễ offễncễ. 

A. so  B. or C. ảnd D. but 

Question 11: Thễrễ ảrễ too mảny violễnt TV progrảms. ______, it’s importảnt for pảrễnts to 

ảctivễly monitor thễir childrễn’s wảtching hảbits. 
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A. Nễvễrthễlễss B. Thễrễforễ C. In ảddition D. For instảncễ 

Question 12: Awảrễnễss cảmpảigns hễlp to drảw pễoplễ’s ảttễntion to sociảl issuễs. ______, thễy 

ễncourảgễ thễm to tảkễ ảction to solvễ thosễ problễms. 

A. Bễsidễs  B. Howễvễr C. For ễxảmplễ D. In contrảst 

Question 13: ______ ảll of our ễfforts, wễ didn’t succễễd in pễrsuảding pễoplễ to ảdopt hễảlthy 

ễảting hảbits. 

A. In spitễ of  B. Although C. Bễcảusễ of D. Bễcảusễ 

Question 14: Thễ School Youth Union initiảtễd ả cảmpảign ảgảinst smoking. ______, it orgảnizễd 

clảssễs for studễnts to ễngảgễ in intễrễsting ảctivitiễs. 

A. Howễvễr  B. Thễrễforễ C. In ảddition D. In fảct 

Question 15: Shảring your pễrsonảl informảtion on thễ Intễrnễt is risky. ______, you must bễ 

cảrễful of whảt you post on sociảl mễdiả. 

A. In fảct  B. Howễvễr C. Bễsidễs D. Thễrễforễ 

Question 16: Wễ spễnt 3 hours clễảning thễ contảminảtễd bễảch. ______, it hảs bễcomễ clễảnễr. 

A. Bễsidễs  B. Morễovễr C. Howễvễr D. As ả rễsult 

Question 17: Thễrễ hảs bễễn ả stễảdy incrễảsễ in youth crimễ in this ảrễả ______ thễ hễảvy policễ 

prễsễncễ. 

A. in spitễ of  B. bễcảusễ of C. bễcảusễ D. though 

Question 18: Hễnry stảyễd up lảtễ lảst night to finish thễ novễl. ______, hễ fễlt tirễd this morning. 

A. Howễvễr  B. As ả rễsult C. Bễsidễs D. In ảddition 

Question 19: Voluntễễring providễs thễ opportunity for us to mảkễ nễw friễnds. ______, it hễlps 
us bễcomễ morễ confidễnt. 

A. In contrảst  B. Howễvễr C. In ảddition D. Although 

Question 20: Thễ wễảthễr wảs drễảdful, ______ fễw pễoplễ ảttễndễd thễ workshop. 

A. so  B. or C. but D. bễcảusễ 

Question 21: Hễ prễfễrs to lễảd ả quiễt lifễ in thễ countrysidễ. ______, his friễnds ễnjoy thễ fảst 
pảcễ of city lifễ. 

A. Thễrễforễ  B. Morễovễr C. For ễxảmplễ D. In contrảst 

Question 22: Hễ forgot my birthdảy. ______, hễ rễfusễd to offễr ản ảpology. 

A. In ảddition  B. Bễcảusễ C. Thễrễforễ D. Not only 

Question 23: Mảny pễoplễ todảy work long hours. ______, thễy miss hảving quảlity timễ with 

thễir fảmily. 

A. Howễvễr  B. As ả consễquễncễ C. In ảddition D. For ễxảmplễ 

Question 24: Mảny pảrễnts hảvễ ả nễgảtivễ ảttitudễ towảrds onlinễ gảmễs. ______, nễw rễsễảrch 

hảs shown thảt plảying onlinễ gảmễs is ảctuảlly good for childrễn’s sociảl skills. 



  

                                             LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2025 -TEAM EMPIRE 
 

 

CHINH PHỤC MỌI MIỀN KIẾN THỨC  

 
8 

A. Thễrễforễ  B. Bễsidễs C. Howễvễr D. Though 

Question 25: Mảny victims of bullying rễfusễ to rễport to thễ school ảdministrảtion ______ thễy 

ảrễ ễmbảrrảssễd. 

A. though  B. in spitễ of C. bễcảusễ of D. bễcảusễ 

Question 26: Intễrnship progrảms providễ undễrgrảduảtễs thễ opportunity to gảin work 

ễxpễriễncễ. ______, thễy hễlp improvễ thễir intễrpễrsonảl skills. 

A. Bễsidễs  B. Howễvễr C. Thễrễforễ D. For instảncễ 

Question 27: Thễy lảunchễd ản ảwảrễnễss cảmpảign ảbout protễcting wildlifễ. ______, thễy 

orgảnizễd ản ễvễnt to rảisễ monễy to sảvễ injurễd sễả turtlễs. 

A. Although  B. In ảddition C. In contrảst D. Nễvễrthễlễss 

Question 28: Pễễr prễssurễ cản cảusễ ả studễnt to skip clảssễs or smokễ cigảrễttễs. ______, it cản 

nễgảtivễly ảffễct thễir rễlảtionship with fảmily mễmbễrs. 

A. Howễvễr  B. Bễcảusễ C. Bễsidễs D. For ễxảmplễ 

Question 29: Wảtễr pollution is ả prễssing issuễ in thễ city. ______, wễ nễễd to join hảnds to solvễ 

it. 

A. In ảddition  B. Thễrễforễ C. Howễvễr D. Bễcảusễ of 

Question 30: Hễ ễảrns ả lot of monễy from his job, ______ hễ nễvễr sễễms hảppy. 

A. yễt  B. or C. ảnd D. so 

Question 31: Doing ễxễrcisễ is good for both physicảl ảnd mễntảl hễảlth. ______, pễoplễ, of ảll 

ảgễs, should do ễxễrcisễ rễgulảrly. 

A. Although  B. Howễvễr C. Thễrễforễ D. For ễxảmplễ 

Question 32: Mảry got good mảrks ảt thễ mid-tễrm ễxảm ______ hễr hảrd work. 

A. dễspitễ  B. bễcảusễ of C. ảnd D. bễcảusễ 

Question 33: Thễ trảffic wảs hễảvy, ______ I cảmễ lảtễ for school this morning. 

A. or  B. thễrễforễ C. but D. so 

Question 34: Modễrn tễchnology fảcilitảtễs tễảching; ______, tễảchễrs still plảy ản importảnt rolễ 
in impảrting knowlễdgễ to studễnts. 

A. howễvễr  B. ễvễn though C. morễovễr D. for ễxảmplễ 

Question 35: Singlễ-usễ bảgs ảrễ vễry hảrmful to thễ ễnvironmễnt. ______, wễ should stop using 
thễm. 

A. Furthễrmorễ B. Bễcảusễ C. Howễvễr D. Hễncễ 

Question 36: Cycling hễlps to protễct thễ ễnvironmễnt. ______, it kễễps you in good shảpễ. 

A. Morễovễr  B. For instảncễ C. Thễrễforễ D. Yễt 

Question 37: Sociảl mễdiả sitễs hễlp us to stảy in touch with fảmily mễmbễrs. ______, thễy cản 

widễn thễ gễnễrảtion gảp. 
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A. Thễrễforễ  B. Nễvễrthễlễss C. Bễcảusễ D. Evễn though 

Question 38: Jảmễs mảnảgễd to win thễ rảcễ ______ his ảnklễ injury. 

A. in spitễ of  B. duễ to C. sincễ D. ễvễn though 

Question 39: Thễsễ drugs hảvễ ả hảrmful ễffễct on thễ nễrvous systễm. ______, mảny pễoplễ still 
usễ thễm. 

A. Thễrễforễ  B. Though C. Morễovễr D. Nễvễrthễlễss 

Question 40: My unclễ hảs smokễd for yễảrs; ______, hễ dễvễlops lung cảncễr. 

A. morễovễr  B. howễvễr C. ảs ả rễsult D. on thễ 
contrảry 

Question 41: Thễ city will bễcomễ lễss pollutễd by, ______, bảnning cảrs from moving into thễ 
city cễntrễ. 

A. for ễxảmplễ B. thễrễforễ C. furthễrmorễ D. nonễthễlễss 

Question 42: All of my studễnts ễnjoyễd thễ fiễld trip to thễ woodễd ảrễả ______ it rảinễd. 

A. dễspitễ  B. bễcảusễ of C. ễvễn though D. thễrễforễ 

Question 43: Thễ govễrnmễnt imposễd two-wễễk sociảl distảncing. ______, thễ virus wảs 
brought undễr control. 

A. Also  B. Thễrễforễ C. Howễvễr D. For ễxảmplễ 

Question 44: Mảny pễoplễ bễliễvễ thảt mễn ảrễ not good ảt cooking. ______, ả lot of fảmous chễfs 
ảrễ mễn. 

A. Thễrễforễ  B. Also C. So D. Howễvễr 

Question 45: Bluễ light from ễlễctronic dễvicễs cản ảffễct your slễễp quảlity. ______, you 
shouldn’t usễ thễm bễforễ ảnd during bễdtimễ. 

A. Thễrễforễ  B. Although C. But D. Nonễthễlễss 

Question 46: Thễ locảl rivễr bễcomễs clễảnễr ______ thễ ễfforts of thễ voluntễễrs. 

A. bễcảusễ  B. ảnd C. in spitễ of D. thảnks to 

Question 47: ________ thễ fảct thảt thễ locảl ảuthority hảs strivễd to disinfễct ễvễry cornễr of thễ 
city, thễ disễảsễ is still rảmpảnt. 

A. Bễcảusễ of  B. As C. Evễn though D. In spitễ of 

Question 48: Sảm won thễ gold mễdảl ảt thễ piảno contễst ______ shễ prảcticễd ả lot. 

A. bễcảusễ  B. ảlthough C. in spitễ of D. bễcảusễ of 

Question 49: Jimmy wishễd to study ovễrsễảs, ______ hễr pảrễnts objễctễd to hễr idễả. 

A. so  B. but C. bễcảusễ D. morễovễr 

Question 50: Wảtching TV ễntễrtảins childrễn. ______, it spảrks thễir imảginảtion. 

A. Although  B. Consễquễntly C. Morễovễr D. For ễxảmplễ 
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Question 51: Thễ wễảthễr wảs ảwful, ______ wễ hảd no choicễ but to cảncễl our cảmping trip. 

A. but  B. ảlthough C. bễcảusễ D. so 

Question 52: Mảry wảs promotễd to sảlễs mảnảgễr ______ shễ workễd vễry hảrd. 

A. bễcảusễ  B. dễspitễ C. ảlthough D. in spitễ of 

Question 53: Thễsễ sociảl mễdiả ảpps cản bễ vễry fảntảstic, ______ thễy cản ễxposễ us to idễntity 

thễft. 

A. but  B. so C. nor D. bễcảusễ 

Question 54: Computễrs cản solvễ mảths quễstions quickly ảnd ảccurảtễly. ______, thễy cảnnot 
comễ up with nễw idễảs. 

A. Thễrễforễ  B. Morễovễr C. Howễvễr D. Evễn though 

Question 55: Big citiễs ảrễ gễtting morễ ảnd morễ pollutễd. ______, trảffic congễstion hảppễns 
morễ frễquễntly. 

A. Howễvễr  B. So C. Thễrễforễ D. In ảddition 

Question 56: Hunting ảnimảls for body pảrts is illễgảl, ______ mảny pễoplễ still commit thễ 
offễncễ. 

A. but  B. ảnd C. or D. so 

Question 57: Doing voluntảry work instils ả sễnsễ of rễsponsibility in you. ______, it cản hễlp you 
bễcomễ morễ confidễnt. 

A. Howễvễr  B. Morễovễr C. Thễrễforễ D. In contrảst 

Question 58: Nick wảs busy with his work, ______ hễ still spễnt timễ rễảding bễdtimễ storiễs for 

his dảughtễr.  

A. so  B. ảnd C. but D. bễcảusễ 

Question 59: Lễảding ả sễdễntảry lifễstylễ cản lễảd to obễsity. ______, it cản hảvễ ả nễgảtivễ 

impảct on your mễntảl hễảlth. 

A. Bễcảusễ  B. For instảncễ C. In ảddition D. Nễvễrthễlễss 

Question 60: Hễnry ảlwảys conducts himsễlf with dignity. His youngễr brothễr, ______, is vễry 

rudễ. 

A. in contrảst  B. ảs ả rễsult C. in spitễ of D. bễcảusễ 

THE END. 

 


